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PHỤ LỤC
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
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xã Đăk Rve

1 Thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm đường hô hấp (bao gồm cả dịch
ngoáy họng của bệnh nhân tay chân miệng, đau mắt đỏ...)

1 x

2 Thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm đường tiêu hóa (bao gồm bệnh
phẩm từ bệnh nhân tiêu chảy, liệt mềm cấp, tay chân miệng...)

2 x

3 Thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm đường máu (máu, huyết thanh,
huyết tương...) cho xét nghiệm huyết thanh học

3 x

4 Thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm đường máu (máu, huyết thanh,
huyết tương...) cho xét nghiệm sinh học phân tử

4 x

5 Thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu môi trường (nước, bề mặt, không khí...) 6 x

6 Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng vi rút rubella bằng kỹ thuật ELISA 11
7 Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng vi rút sởi bằng kỹ thuật ELISA 12
8 Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút rubella bằng kỹ thuật ELISA 13
9 Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút sởi bằng kỹ thuật ELISA 14

10 Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút Dengue bằng kỹ thuật ELISA 16

11 Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng vi rút Dengue bằng kỹ thuật ELISA 17

12 Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM đặc hiệu kháng kháng nguyên lõi vi rút viêm
gan B (HBc IgM) bằng kỹ thuật ELISA 

20

13 Xét nghiệm phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng kháng nguyên bề mặt vi rút viêm
gan B (HBsAb) bằng kỹ thuật ELISA 

23

14 Xét nghiệm phát hiện kháng thể tổng số kháng kháng nguyên e vi rút viêm gan B
(HBeAb) bằng kỹ thuật ELISA 

25
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15 Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên bề mặt HBsAg của vi rút viêm gan B bằng kỹ
thuật ELISA 

40

16 Xét nghiệm xác định kháng nguyên và kháng thể kháng vi rút Dengue bằng kỹ
thuật xét nghiệm nhanh 

63

17 Xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 từ bệnh phẩm dịch họng mũi (mẫu đơn)
bằng kỹ thuật xét nghiệm nhanh

64

18 Xét nghiệm SARS-CoV-2 từ bệnh phẩm dịch họng mũi, họng miệng (mẫu đơn)
bằng kỹ thuật real-time RT-PCR

88

19 Xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. bằng kỹ thuật nuôi cấy, phân lập 210

20 Xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Shigella spp. bằng kỹ thuật nuôi cấy, phân lập 211

21 Xét nghiệm phát hiện vi khuẩn tả (Vibrio cholerae) bằng kỹ thuật nuôi cấy, phân
lập

212

22 Xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Staphylococus aureus bằng kỹ thuật nuôi cấy, phân
lập

215

23 Xét nghiệm phát hiện vi khuẩn E. coli spp. bằng kỹ thuật nuôi cấy, phân lập 235
24 Tư vấn và khám sàng lọc trước tiêm chủng 308 x
25 Tiêm huyết thanh kháng dại theo đường tiêm phong bế 309
26 Tiêm huyết thanh kháng uốn ván theo đường tiêm bắp 310 x
27 Tiêm vắc xin dịch vụ theo đường tiêm bắp 311 x
28 Tiêm vắc xin dịch vụ theo đường tiêm dưới da 312 x
29 Tiêm vắc xin dịch vụ theo đường tiêm trong da 313 x
30 Cho trẻ uống vắc xin phòng bệnh 314 x
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